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Điểm 
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1 334904188 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH KHẮC ÁI Nam 15/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 8.05  

2 334867307 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN AN Nam 06/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.96  

3 334935416 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY AN Nữ 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.63  

4 334935336 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ THÚY AN Nữ 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.03  

5 334935503 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ LOAN ANH Nữ 10/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.60  

6 334935344 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGỌC ANH Nam 11/05/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.34  

7 334935764 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIỀU HẢI ÂU Nữ 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.98  

8 334898507 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG QUỐC BẢO Nam 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.62  

9 334940824 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN NGỰ BÌNH Nam 12/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.76  

10 334935783 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI BÌNH Nữ 06/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.31  

11 334832651 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI BÌNH Nam 30/04/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.62  

12 334935903 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG CẨM Nữ 05/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.29  

13 334815874 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG HUỲNH CHÂN Nữ 19/06/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 8.07  

14 334867363 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THANH CHỢT Nam 15/04/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.93  

15 334878846 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VŨ VĂN CHỨC Nam 01/01/1997 tỉnh Nam Định Kinh 6.09  

16 334918559 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HOÀNG CƢƠNG Nam 10/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.71  

17 334878131 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI VĂN CƢỜNG Nam 14/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.47  

18 334832582 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI HỮU DANH Nam 08/07/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.89  

19 272588944 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 12/02/1997 tỉnh Đồng Nai Kinh 6.94  

20 334878804 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ NGỌC DIỄM Nữ 29/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.85  

21 334878164 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ NGỌC DIỆU Nữ 25/05/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.17  

22 334878630 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DANH THỊ KHÁNH DU Nữ 01/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.28  

23 334878655 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN PHAN THANH DŨNG Nam 16/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.91  



24 334867467 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THANH DUY Nam 02/12/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.84  

25 334925487 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN Nữ 16/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.29  

26 334878156 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ BÍCH DUYÊN Nữ 29/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.31  

27 334898236 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THÁI DƢƠNG Nam 13/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.72  

28 334878135 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH QUỐC DƢƠNG Nam 16/07/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.18  

29 334935708 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ HỒNG ĐÀO Nữ 11/11/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.82  

30 334878431 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC ĐẠT Nam 24/10/1997 tỉnh Vĩnh Long Kinh 6.89  

31 334898230 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ VĂN ĐẠT Nam 11/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.24  

32 334878438 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VŨ ĐĂNG Nam 31/05/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7  

33 334935912 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN VĂN ĐẦY Nam 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.08  

34 334935491 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ CẨM GIANG Nữ 18/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.03  

35 334898859 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THỊ TRÚC GIANG Nữ 05/07/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.79  

36 334898915 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ GÌNH Nữ 19/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.89  

37 334898432 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ THU HÀ Nữ 10/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.20  

38 334832568 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ HẢI Nam 20/06/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.23  

39 334898807 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI NGỌC HẢI Nam 20/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.12  

40 334935500 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC HẰNG Nữ 08/09/1997 tỉnh Hậu Giang Kinh 7.73  

41 334878096 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ NGỌC HÂN Nữ 18/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.02  

42 334935678 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI NGỌC HÂN Nữ 18/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.98  

43 334925812 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ HIỀN Nữ 27/05/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 8.68  

44 334867942 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH HIẾU Nam 24/12/1997 TP Hồ Chí Minh Kinh 7.08  

45 334935378 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH HIẾU Nam 11/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.71  

46 334894307 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TRUNG HIẾU Nam 06/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.58  

47 334903014 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC HỒNG Nữ 13/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.44  

48 334867211 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÙNG THỊ HỒNG Nữ 03/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.36  

49 334935571 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG VĂN HUY Nam 02/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.98  

50 334955467 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM NGỌC MINH HUY Nam 29/05/1996 TP Hải Phòng Kinh 5.94  

51 334867381 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC HUY Nam 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.96  

52 334898592 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ TẤN HUY Nam 29/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.16  

53 334935311 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG ĐỨC HUY Nam 09/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.11  

54 334832451 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 25/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 8.44  

55 334898823 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 18/11/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.81  



56 334878128 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƢ HUỲNH Nữ 29/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.71  

57 334935468 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ MINH KHANG Nam 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.96  

58 334878827 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔN HOÀNG KHÁNH Nam 26/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.26  

59 334832535 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG KHIÊM Nam 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.73  

60 334898590 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐÌNH KHOA Nam 16/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.71  

61 334935339 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN HỒNG KHUYÊN Nữ 27/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.19  

62 334832466 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ LINH Nữ 26/03/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.03  

63 334867183 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HỒNG LINH Nữ 20/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.96  

64 334898447 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI DUY LINH Nam 24/11/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.77  

65 334898610 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ YẾN LINH Nữ 08/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.63  

66 334898202 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG LINH Nam 13/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.32  

67 334832504 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN VŨ LINH Nam 24/05/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.24  

68 334867204 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHÚC LỘC Nam 05/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.79  

69 334867306 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HỮU LỘC Nam 01/01/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.29  

70 334935113 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN LUÂN Nam 06/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.54  

71 334898358 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH THỊ HỒNG LUYÊN Nữ 19/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7  

72 334898071 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ TRÚC LY Nữ 09/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.34  

73 334956073 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HÀ NHẬT MINH Nam 12/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.70  

74 334935932 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG MINH Nam 06/04/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.51  

75 334878849 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ THỊ THÚY MINH Nữ 02/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.97  

76 334878683 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI NHƢ MỤI Nữ 22/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.76  

77 334955205 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ TRÚC MY Nữ 08/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.36  

78 334832514 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 10/09/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.54  

79 334867333 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH MY Nữ 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.41  

80 334878129 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN HOÀNG NAM Nam 29/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.53  

81 334832428 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ BÍCH NGÂN Nữ 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 8.70  

82 334832511 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN Nữ 11/05/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.88  

83 334878680 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ HỒNG NGÂN Nữ 11/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 8.26  

84 334928111 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM THỊ HỒNG NGÂN Nữ 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.58  

85 334898813 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ HỒNG NGÂN Nữ 01/03/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 8.26  

86 334935812 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ NGHĨA Nam 26/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.36  

87 334832483 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN Nữ 27/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.77  



88 334878654 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ NGỌC Nữ 21/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.25  

89 334878181 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ KIM NGUYÊN Nữ 16/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.39  

90 334878824 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 09/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.91  

91 334878363 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 11/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.74  

92 334935679 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN BÁ NHÂN Nam 01/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.22  

93 334878646 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC NHÂN Nam 01/05/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.43  

94 334935093 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGŨ QUỐC NHÂN Nam 25/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.02  

95 334934545 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH TRỌNG NHÂN Nam 13/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.90  

96 334935578 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ YẾN NHI Nữ 16/11/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.88  

97 366122003 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH PHẠM HOÀNG NHI Nữ 18/01/1997 tỉnh Sóc Trăng Kinh 6.18  

98 334867666 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM BẢO NHI Nữ 18/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.61  

99 334925159 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LA THỊ BÍCH NHI Nữ 20/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.56  

100 334832515 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ YẾN NHI Nữ 24/03/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.76  

101 334935502 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ NGỌC HUỲNH NHƢ Nữ 23/11/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.33  

102 334878378 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 19/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.64  

103 334867925 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DUY NIÊN Nam 16/07/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 8.44  

104 334925608 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ KIỀU OANH Nữ 14/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.40  

105 334898274 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH PHI Nam 19/03/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.42  

106 334898459 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THANH PHONG Nam 03/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.21  

107 334935525 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HỒNG PHÚC Nam 18/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.02  

108 334832438 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ HOÀNG PHÚC Nam 28/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.68  

109 334867299 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ DIỄM PHÚC Nữ 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.91  

110 334935675 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HỮU PHƢỚC Nam 09/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.48  

111 334867213 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC PHƢỢNG Nữ 27/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.93  

112 334935883 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM NHƢ PHƢỢNG Nữ 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.37  

113 334878114 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ CHÍ QUANG Nam 01/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.38  

114 334935865 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NHỰT QUANG Nam 29/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.74  

115 334935659 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN BẢO QUÍ Nam 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.74  

116 334815055 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ TỐ QUYÊN Nữ 01/01/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.83  

117 334935759 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TẠ HOÀNG TỐ QUYÊN Nữ 16/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.59  

118 334898797 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA THỊ THẢO QUYÊN Nữ 09/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.73  

119 334878639 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỘNG QUYỀN Nữ 19/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.95  



120 334867341 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ CẨM QUYẾN Nữ 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.39  

121 334878657 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN VĂN QUYẾT Nam 26/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.54  

122 334878432 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THANH SANG Nam 30/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.64  

123 334935654 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CAO SIÊU Nam 25/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.36  

124 334867876 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM SƢƠNG Nữ 24/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.67  

125 334867920 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG HỮU TÀI Nam 15/04/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.60  

126 334832445 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VŨ TÂM Nam 06/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.24  

127 334898824 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM NGỌC LAN THANH Nữ 18/04/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.39  

128 334956061 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ MAI THẢO Nữ 10/12/1995 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.11  

129 334878672 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ TÂY THI Nữ 06/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.62  

130 334878356 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH THIỆN Nam 21/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.02  

131 334956074 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ MINH THIỆN Nam 01/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.06  

132 334878081 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ QUỐC THỐNG Nam 29/11/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.36  

133 334878118 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ CẨM THU Nữ 13/11/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.18  

134 334935443 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM MINH THƢ Nữ 06/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.11  

135 334925002 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THƢ Nữ 10/11/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.97  

136 334878464 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢƠNG THỊ MINH THƢ Nữ 04/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.16  

137 334935809 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI MINH THƢ Nữ 18/07/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.26  

138 334955241 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ QUẾ THY Nữ 30/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.74  

139 334898646 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ CẨM TIÊN Nữ 28/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.12  

140 334955485 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM KIM TIỀN Nữ 09/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.76  

141 334878341 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TRUNG TÍN Nam 20/04/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 9.29  

142 334878980 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN CHÍ TÌNH Nam 12/10/1997 tỉnh Vĩnh Long Kinh 6.41  

143 334878915 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM VĂN TÌNH Nam 05/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.39  

144 334898264 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRUNG TÍNH Nam 07/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.62  

145 334898495 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ TRUNG TÍNH Nam 13/07/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.75  

146 334867679 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG AN TOÀN Nam 20/07/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.05  

147 334925997 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỮU TOÀN Nam 15/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.86  

148 334898057 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI PHƢƠNG TOÀN Nam 25/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.51  

149 334911275 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THANH TRÀ Nữ 24/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.64  

150 334898911 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ LÊ HUYỀN TRANG Nữ 06/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.26  

151 334898622 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THU TRANG Nữ 20/07/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.35  



152 334925938 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THÙY TRANG Nữ 15/07/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.61  

153 334867234 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ THỊ MAI TRĂM Nữ 08/12/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.42  

154 334898922 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHẠM BÍCH TRÂM Nữ 12/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.13  

155 334878167 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐẶNG MINH TRIỀU Nữ 28/03/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.89  

156 334867207 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ VĂN TRỌN Nam 22/05/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.52  

157 334832962 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HIẾU TRỌNG Nam 24/03/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.54  

158 334878878 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THANH TRÚC Nam 06/08/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.96  

159 334894264 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ THANH TRÚC Nữ 25/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.25  

160 334925341 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CẨM TÚ Nữ 01/11/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.46  

161 334867200 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM QUỐC TUẤN Nam 26/09/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.74  

162 334832531 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ QUANG TUYẾN Nam 25/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.06  

163 334935377 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HOÀNG TRƢƠNG ÁNH TUYẾT Nữ 27/02/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.93  

164 334935415 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ HỒNG TƢƠI Nữ 04/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.94  

165 334935456 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ HỒNG VÂN Nữ 29/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 8.20  

166 334935357 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN Nữ 14/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.61  

167 334832479 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ HỒNG VÂN Nữ 12/05/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.90  

168 334867052 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN LÝ THÚY VI Nữ 25/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.26  

169 334878947 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN VŨ Nam 26/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.23  

170 334935810 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ HOÀNG VỤ Nam 09/04/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.88  

171 334935634 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NHẬT VY Nữ 02/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.06  

172 334935310 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ TUẤN VỸ Nam 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.38  

 


